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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
V/v ban hành Quy định tạm thời trình tự thủ tục cấp giấy phép hành nghề
văn hóa thông tin cho đối tượng kinh doanh 
có mức vốn dưới vốn pháp định

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994.

Căn cứ Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Nghị định số 30/2000/NĐ-CP ngày 11/08/2000 của Chính phủ về bãi bỏ một số giấp phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Ban chỉ đạo cải cách hành chính Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành bản quy định tạm thời về trình tự thủ tục cấp giấy phép hành nghề văn hóa thông tin cho đối tượng kinh doanh có mức vốn dưới vốn pháp định.

Điều 2: Quy định này thay thế cho quy định tạm thời trình tự thủ tục cấp giấy phép hành nghề văn hóa thông tin cho đối tượng kinh doanh có mức vốn dưới vốn pháp định ban hành kèm theo Quyết định số 2159/1998/QĐ-UB ngày 24/09/1998 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện bản quy định ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 4: Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc UBND Tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.
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   Nguyễn Văn Nhân

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Trình tự thủ tục cấp giấy phép hành nghề văn hóa thông tin cho đối tượng kinh doanh có mức vốn dưới vốn pháp định

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6396/2000/QĐ-UB ngày 19/12/2000 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)
Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Văn bản này qui định trình tự thủ tục giải quyết cấp giấy phép hành nghề văn hóa thông tin cho cá nhân, tổ chức có mức vốn dưới vốn pháp định thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 02/CP ngày 03/02/2000, Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995, Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994 và
 Nghị
định 48/CP ngày 17/07/1995 của Chính phủ, Nghị định 30 ngày 11/08/2000 và Quyết 
định số 19 ngày 03/02/2000.

Điều 2: Các trường hợp xin phép thành lập Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp và hoạt động về văn hóa có liên quan đến người nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của qui định này.

Điều 3: Công dân hoặc tổ chức muốn xin phép hành nghề văn hóa thông tin chỉ việc đến một nơi là Phòng VHTT_TT huyện, thị, thành phố thuộc Tỉnh (trường hợp là cá nhân) hoặc Sở Văn hóa Thông tin (trường hợp là tổ chức) nơi tổ chức hoạt động văn hóa để mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận giấy phép xin khi được giải quyết.

Điều 4: Các sản phẩm văn hóa do cá nhân, tổ chức, cơ quan đơn vị... tổ chức lưu hành hoặc làm dịch vụ phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần phải được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép về nội dung mới được phổ biến.

Chương II:

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ VHTT
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VHTT

Điều 5: Hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa: Vũ trường, Karaokê.

Hồ sơ xin phép hành nghề gồm:

1. Đơn xin giấy phép hành nghề theo mẫu M1/GPHĐ.

2. Giấy chứng nhận hoặc hợp đồng thuê địa điểm, diện tích để hoạt động.
3. Bảng kê khai thiết bị, phương tiện chuyên dùng, chương trình phục vụ cho loại hình xin phép.

Điều 6: Lưu hành kinh doanh phim, băng đĩa hình:

Hồ sơ xin phép gồm:

1. Đơn xin phép bán, cho thuê băng đĩa hình (theo mẫu)

2. Chủ quyền nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm diện tích để hoạt động.

3. Hợp đồng nhận làm đại lý phát hành phim cho Công ty phát hành phim (nếu là dịch vụ cho thuê băng hình).

4. Bảng kê trang thiết bị chuyên dùng

Điều 7: Quảng cáo sản phẩm

Hồ sơ xin phép gồm:

1. Đơn xin phép quảng cáo bản phẩm (theo mẫu)

2. Chứng nhận tiêu chuẩn hàng hóa.

3. Giấy phép hành nghề quảng cáo (của đơn vị nhận làm dịch vụ quảng cáo)

4. Chứng nhận quyền sử dụng địa điểm

5. Makét để quảng cáo

Điều 8: Cấp giấy phép xuất bản, sản xuất băng nhạc:

Hồ sơ xin phép gồm: bản thảo hoặc chương trình kịch bản.

Thời gian giải quyết cấp giấy phép hành nghề thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thông tin cho cả qui trình 15 ngày.

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LOẠI HÌNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ VHTT DO SỞ VHTT THAM MƯU
Điều 9: Sử dụng Anten Parapol:

Hồ sơ xin phép gồm:

1. Công văn xin phép sử dụng Parapol

2. Tờ khai lắp đặt Anten Parapol

3. Hợp đồng thuê nhà (nhà cho người nước ngoài thuê)

+ Giấy phép đầu tư (đối với Công ty Liên doanh nước ngoài)

+ Giấy chứng nhận hai sao trở lên (đối với Khách sạn)

4. Sở Văn hóa Thông tin giải quyết: 3 ngày

Chương III:

TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY
TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

Điều 10: Đối với tổ chức hoặc cá nhân xin phép:

- Trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của văn phòng UBND huyện, thị, thành phố nơi xin phép hoạt động mua hồ sơ, kê khai hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn.

- Nhận giấy phép hoạt động và nộp lệ phí.

Điều 11: Trách nhiệm của UBND huyện, thị, thành phố:

1. Bán hồ sơ, hướng dẫn kê khai, nhận hồ sơ, cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày nhận hồ sơ, ngày trả giấy phép. Thời hạn hẹn tối đa là 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

2. Làm việc với các phòng ban, đơn vị ở địa phương (huyện, thị, thành phố) đối với những hồ sơ có liên quan cần xin ý kiến các ngành ở địa phương (VD: Địa điểm quảng cáo, lộ giới...)

3. Đề xuất Sở Văn hóa Thông tin cấp giấy phép (kèm theo hồ sơ), tiếp nhận giấy phép của Sở Văn hóa Thông tin cấp trả lại cho người xin phép.

Điều 12: Bộ phận tiếp nhận và trao trả hồ sơ văn phòng UBND huyện, thị, thành phố được thu và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động (hoặc giấy phép hành nghề) theo chế độ qui định hiện hành.

Điều 13: Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn: Xác nhận hồ sơ cho công dân bao gồm: Xác nhận nơi thường trú, an ninh trật tự tại điểm đã ghi trong đơn xin phép hành nghề.

Điều 14: Trách nhiệm của Sở Văn hóa Thông tin.

- Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện quy trình cấp giấy phép của các đơn vị trong ngành theo sự phân công.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, xử lý những đề xuất liên quan đến quy trình cấp giấy phép thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa Thông tin.

- Giải quyết kịp thời việc cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức và công dân theo quy định trong đề án cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời nghiên cứu phương pháp quản lý để từng bước đơn giản về thủ tục hành chính trong việc cấp giấy phép.

Điều 15: Trách nhiệm của sở, ngành liên quan:

Sau khi nhận phiếu chuyển và hồ sơ đính kèm (theo dấu văn thư hoặc sổ ký nhận) trong vòng 7 ngày phải hoàn thành việc thẩm định và có văn bản kèm hồ sơ gửi lại cho Sở Văn hóa Thông tin nơi thụ lý hồ sơ kèm theo biên lai thu lệ phí để Sở Văn hóa Thông tin thu hộ. Trường hợp cần kéo dài thời gian hoặc nội dung không cho phép thực hiện phải có văn bản thông báo rõ lý do cho cơ quan thụ lý hồ sơ.

Điều 16: Cá nhân, tổ chức khi được cấp giấy phép hành nghề phải thực hiện các thủ tục về kinh doanh theo luật định. 
Chương IV:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17: Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện qui định này.

Điều 18: Mọi trường hợp khiếu nại của công dân phải được xử lý đúng thẩm quyền và đúng qui định của pháp luật.

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký, những qui định trước đây của UBND Tỉnh và các đơn vị trực thuộc ban hành trái với qui định này đều bãi bỏ.
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